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NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ KHUNG HỌC PHÍ, CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP 
TỪ NĂM HỌC 2020 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật Giáo dục;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Xét Tờ trình số     /TTr-UBND ngày     /07/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị quy định về khung học phí, các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định khung học phí, các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cụ thể như sau:
1.1. Khung học phí đối với cơ sở giáo dục công lập
	TT
	Cơ sở giáo dục
	Đơn vị tính
	Thành thị
	Nông thôn
	Miền núi

	1
	Mầm non
	đồng/HS

/tháng
	Từ 165.000 đến 300.000
	Từ 66.000 đến 120.000
	Từ 33.000 đến 60.000

	2
	Trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên trung học cơ sở
	đồng/HS /tháng
	Từ 120.000 đến 250.000
	Từ 48.000 đến 100.000
	Từ 24.000 đến 60.000

	3
	Trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trung học phổ thông
	đồng/HS

/tháng
	Từ 150.000 đến 300.000
	Từ 60.000 đến 120.000
	Từ 30.000 đến 60.000

	4
	Dạy nghề học sinh phổ thông
	đồng/HS/ chứng chỉ
	Từ 120.000 đến 250.000
	Từ 60.000 đến 120.000
	Từ 30.000 đến 60.000


1.2. Các khoản thu dịch vụ
a) Dịch vụ tuyển sinh đầu cấp: Tối đa 50.000 đồng/thí sinh.

b) Dịch vụ bán trú, nội trú: Tối đa 250.000 đồng/học sinh/tháng.

c) Dịch vụ học môn tự chọn ngoài chương trình, học các môn tăng thời lượng vào buổi thứ 2 đối với trường có tổ chức học 2 buổi/ngày: Tối đa 5.000 đồng/học sinh/tiết.

d) Dịch vụ trải nghiệm, tham quan, giáo dục ngoài giờ lên lớp: Tối đa 200.000 đồng/học sinh/hoạt động.

e) Dịch vụ cấp bằng tốt nghiệp: Tối đa 20.000 đồng/bản.

f) Thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT: Tối đa 1.200.000 đồng/ kỳ thi.

1.3. Các khoản hỗ trợ hoạt động giáo dục
a) Tiền ăn đối với trường tổ chức ăn bán trú: Tối đa 25.000 đồng/học sinh/ngày.
b) Tiền mua sắm vật dụng dùng chung phục vụ bán trú: Tối đa 160.000đồng/học sinh lần đầu tham gia bán trú và tối đa 80.000 đồng/học sinh/năm học đối với các năm bán trú tiếp theo.

c) Tiền nước uống: Tối đa 12.000 đồng/học sinh/tháng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về mức thu và sử dụng học phí, các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát, tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VII, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày    tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và thay thế các nội dung liên quan đến học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được ban hành tại Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.

	Nơi nhận:

- VPQH, VPCP, VPCTN;

- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;

- Bộ Giáo  dục và Đào tạo; Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT;

- TVTU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh, Viện KSND, TAND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- VP:TU, VP Đoàn ĐBQH&HĐND, VP UBND tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, TX, thành phố;

- ĐB HĐND tỉnh;

- Website và Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, Ban VH-XH.
	           CHỦ TỊCH

                 Nguyễn Văn Hùng
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GIÁM ĐỐC

              (Đã ký)

Lê Thị Hương
DỰ THẢO








PAGE  

